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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   th   gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phước Hội. 

Cá  Thẩm phán: Ông Lê Khắc Thịnh. 

 Ông Đinh Chí Tâm. 

- Thư ký phiên tòa:  

Bà Lâm Hồng Diễm- Thư    T   án nhân  ân t nh Đồng Tháp  

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Văn Liệt - Kiểm sát viên  

Ng y 13 tháng 01 năm 2022  t i Tr  s  T   án nhân  ân t nh Đồng Tháp 

m  phiên t     t    ph c th m c ng  h i v  án h nh s  th     số: 

290/2021/TLPT-HS ng y 19 tháng 11 năm 2021  ối với các  ị cáo Ph n Thị H, 

Ph n Thị Đ  o c   háng cáo c   các  ị cáo  ối với Bản án h nh s  s  th m số: 

23/2021/HS-ST ng y 30 tháng 9 năm 2021 c   T   án nhân  ân huyện T  t nh 

Đồng Tháp  

- Cá      áo  hán   áo: 

1. Phan Thị H  sinh năm 1981  t i t nh Đồng Tháp; Giới tính: Nữ; Đăng 

   hộ  h u thường tr  v  chỗ   hiện n y: ấp Tân H   ã Tân H  th nh phố H, t nh 

Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nghề 

nghiệp: L m thuê; Tr nh  ộ học vấn: 03/12; Ch : Ph n Văn H, sinh năm 1935 

(chết); Mẹ: Ph m Thị L, sinh năm 1940; Chồng: H  Văn C  sinh năm 1975; C  

02 người con   ớn sinh năm 2000  nhỏ sinh năm 2007; Anh chị em ruột: c  09 

người   ị cáo    người thứ 10; Tiền s :  h ng; Tiền án: Kh ng (    áo  ó mặt tại 

phiên toà). 

2. Phan Thị Đ  sinh năm 1972  t i t nh Đồng Tháp; Giới tính: Nữ; Đăng 

   hộ  h u thường tr  v  chỗ   hiện n y: ấp Tân H   ã Tân H  th nh phố H  t nh 

Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nghề 

nghiệp: L m thuê; Tr nh  ộ học vấn: 02/12; Ch : Ph n Văn H, sinh năm 1935 

(chết); Mẹ: Ph m Thị L, sinh năm 1940; Chồng: Dư ng Văn C  sinh năm 1970; 
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Có 01 con tên Dư ng Ngọc N sinh năm 2002; Anh chị em ruột: c  09 người   ị 

cáo    người thứ 08; Tiền s :  h ng; Tiền án: Kh ng (    áo  ó mặt tại phiên 

toà). 

Tron  v  án  òn  ó    hại  n   i  ó qu  n   i v  n h a v   iên quan 

 h n   hán   áo v   i n  i m sát  h n   hán  n h   

NỘI D NG V  ÁN  

Theo các t i  iệu c  trong hồ s  v  án v   iễn  iến t i phiên t    nội  ung 

v  án  ư c t m tắt như s u: 

Khoảng 10 giờ ng y 29/10/2020  chị Ph n Thị D v   nh Hồ Văn T dùng 

thướt  ây   o  o phần  ất  ưới m   ênh cặp Quốc  ộ 30 (    ất tr nh chấp)  chị 

L  Thị K r  c n ngăn  h i  ên  ảy r  c  cải  s  việc  ư c trình báo Công an xã T, 

huyện T, t nh Đồng Tháp   ồng chí Đỗ Th nh S    C ng  n viên ph  trách  ến 

xác minh, giải quyết v  việc   ồng chí S yêu cầu h i  ên  h ng  ư c c  cải v  

giải tán  s u    chị D v   nh T tiếp t c cầm thước  o phần  ất  nên chị K dùng 

t y nắm  ây thước giật    m  ây thước cắt  ứt t y chị D chảy máu  chị D     ên 

cho rằng  ị chị K  ánh    c     ị cáo Ph n Thị H v   ị cáo Ph n Thị Đ ch y  ến  

 ị cáo H  ùng mũ  ảo hiểm  ánh nhiều cái tr ng v o v i trái c   chị K gây 

thư ng tích  c n  ị cáo Đ cũng cầm mũ  ảo hiểm  ánh về phí  chị K th   ồng chí 

S nh n thấy  nên  ùng t y phải gi   ên  ỡ th  tr ng   m gãy t y phải. Sau    mọi 

người  ung qu nh v o c n ngăn  chị K v   nh S  ư c  ư   ến Trung tâm y tế 

huyện T  iều trị  

T i  ản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thư ng tích số 38/TgT ng y 

14/01/2021 c   Trung tâm pháp y- S  y tế t nh Đồng Tháp  ết  uận thư ng tích 

c   L  Thị K là 13%. 

T i  ản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thư ng tích số 39/TgT ng y 

14/01/2021 c   Trung tâm pháp y- S  y tế t nh Đồng Tháp  ết  uận thư ng tích 

c   Đỗ Th nh S là 06%. 

T i  ản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thư ng tích số 132/TgT ng y 

31/3/2021 c   Trung tâm pháp y- S  y tế t nh Đồng Tháp  ết  uận thư ng tích 

c   Ph n Thị D là 03%. 

T i  ản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thư ng tích số 216/TgT ng y 

08/6/2021 c   Trung tâm pháp y- S  y tế t nh Đồng Tháp  ết  uận thư ng tích 

c   Ph n Thị D là 02%. 

Vật chứng thu giữ: 01 hộp thước  ây nh   m u   nh  c     hiệu 

50M/165ft ( ên trong c n 01  o n  ây thước) v  01  o n  ây thước  ằng nh   

rộng 01cm    i 24m  

Đối với mũ  ảo hiểm  ị thất   c  h ng thu hồi  ư c  
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Tại   n án s            - T n               ủa Tòa án nh n   n 

hu  n T  t nh   n  Tháp    qu  t   nh: 

Tuyên  ố các  ị cáo Ph n Thị H  Ph n Thị Đ ph m tội “C  ý     th ơn  tí h”  

Căn cứ  iểm    hoản 2 Điều 134;  iểm    s  hoản 1 Điều 51; Điều 54; 

Điều 38 v  Điều 17 Bộ  uật h nh s ;  

 X  ph t bị cáo Ph n Thị H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù  Thời h n tù 

tính từ ng y  ị cáo  i chấp h nh h nh ph t  

X  ph t bị cáo Ph n Thị Đ 01 (một) năm tù  Thời h n tù tính từ ng y  ị 

cáo  i chấp h nh h nh ph t  

Ngo i r    ản án s  th m c n tuyên về trách nhiệm  ân s         vật 

chứng  án phí v  nêu quyền  háng cáo theo  uật  ịnh  

Đến ng y 12 tháng 10 năm 2021  các  ị cáo Ph n Thị H, Ph n Thị Đ có 

  n  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t   in  ư c hư ng án treo. 

T i phiên t   ph c th m   ị cáo H và  ị cáo Đ thừ  nhận h nh vi ph m tội 

c   m nh  các  ị cáo yêu cầu Tòa án cấp ph c th m  em   t giảm nhẹ h nh ph t 

cho các  ị cáo  cho các  ị cáo  ư c hư ng án treo  ể các  ị cáo c   iều  iện 

chăm  o cho gi    nh  hiện n y gi    nh các  ị cáo   ng gặp  h   hăn  

T i phiên t   ph c th m    i  iện Viện  iểm sát nhân  ân t nh Đồng Tháp 

phát  iểu qu n  iểm cho rằng T   án cấp s  th m   t    các  ị cáo Ph n Thị H  

Ph n Thị Đ với tội   nh v  mức h nh ph t nêu trên    c  căn cứ    ng người  

  ng tội và   ng quy  ịnh pháp  uật  Khi quyết  ịnh h nh ph t  T   án cấp s  

th m  ã có  em   t nhân thân cũng như các t nh tiết tăng nặng v  giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s   ối với các  ị cáo  Nhận thấy  mức h nh ph t 01 năm 06 tháng tù 

 ối với  ị cáo Ph n Thị H và 01 năm  tù  ối với  ị cáo Ph n Thị Đ    phù h p  

Các  ị cáo  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t  xin  ư c hư ng án treo nhưng 

không c  c  s   ể  em   t  Do      ề nghị Hội  ồng   t    ph c th m không 

chấp nhận  háng cáo c   các  ị cáo  giữ nguyên phần quyết  ịnh c    ản án s  

th m về h nh ph t  ối với các  ị cáo  

Trong phần tr nh  uận  các  ị cáo  h ng tr nh  uận  T i  ời n i s u cùng  

các  ị cáo  in Hội  ồng   t    giảm nhẹ h nh ph t  cho các  ị cáo  ư c hư ng án 

treo  ể các  ị cáo sớm về với gi    nh  cải t o th nh c ng  ân tốt  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  s  nội  ung v  án  căn cứ v o các t i  iệu c  trong hồ s  v  án  ã 

 ư c tr nh t ng t i phiên t    Hội  ồng   t    ph c th m nhận  ịnh như s u: 

[1] T i phiên t   ph c th m  các  ị cáo Ph n Thị H v  Ph n Thị Đ  ã thừ  

nhận to n  ộ h nh vi ph m tội c   m nh  Lời  h i nhận tội c   các  ị cáo phù 
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h p với  ời  h i c    ị cáo trong quá tr nh  iều tr  cũng như t i phiên t   s  

th m  phù h p với  ời  h i c    ị h i; người c  quyền   i  nghĩ  v  liên quan; 

người   m chứng v  các chứng cứ  hác c  trong hồ s  v  án  Từ        c  s   ể 

 ác  ịnh v o ng y 20/10/2020   uất phát từ mâu thuẫn giữ  gi    nh chị Ph n Thị 

D và gi    nh chị L  Thị K về tr nh chấp  ất   i, nên các bị cáo Ph n Thị H  

Ph n Thị Đ  ã  ùng mũ  ảo hiểm gây thư ng tích cho  ị h i L  Thị K và  ị h i 

Đỗ Th nh S. Hậu quả thư ng tích c   chị L  Thị K là 13%   nh Đỗ Th nh S    

06%. 

[2] Hội  ồng   t      t thấy h nh vi c   các  ị cáo Ph n Thị H  Ph n Thị 

Đ    nguy hiểm cho  ã hội,  ã  âm ph m  ến sức  hỏe c   người  hác một cách 

trái pháp  uật  Các  ị cáo    người  ã th nh niên  c  thể chất  tinh thần phát triển 

  nh thường  c   hả năng  iều  hiển h nh vi  gi o tiếp  ã hội  nhận thức  ư c 

pháp  uật  c     năng   c chịu trách nhiệm h nh s  theo quy  ịnh  Các  ị cáo 

nhận thức  ư c việc  ùng n n  ảo hiểm  ánh v o c  thể người  hác    sẽ gây 

thư ng tích     vi ph m pháp  uật nhưng các  ị cáo vẫn th c hiện. 

[3] Tòa án cấp s  th m  ã   t    các  ị cáo Ph n Thị H v  Ph n Thị Đ về 

tội “Cố   gây thư ng tích” theo quy  ịnh t i  iểm    hoản 2 Điều 134 c   Bộ 

 uật H nh s     c  căn cứ    ng người    ng tội v    ng pháp  uật  Mức h nh ph t 

m  án s  th m  ã tuyên  ối với  ị cáo Ph n Thị H 01 năm 06 tháng tù   ị cáo 

Ph n Thị Đ 01 năm tù     ã cân nhắc   em   t về nhân thân cũng như các t nh tiết 

giảm nhẹ  ối với các  ị cáo  S u  hi án s  th m tuyên  các  ị cáo Ph n Thị H  

Ph n Thị Đ  háng cáo  in  ư c giảm nhẹ h nh ph t   ư c hư ng án treo  T i cấp 

ph c th m  các  ị cáo cung cấp t i  iệu gi    nh c  c ng với cách m ng  nên Hội 

 ồng   t    ghi nhận  ây    các t nh tiết giảm nhẹ mới theo  hoản 2 Điều 51 Bộ 

 uật H nh s   Tuy nhiên    t thấy h nh ph t m  T   án cấp s  th m   t    các  ị 

cáo     ã phù h p với tính chất  mức  ộ nguy hiểm c   h nh vi ph m tội m  các 

 ị cáo gây r   H n nữ    hi quyết  ịnh h nh ph t  T   án cấp s  th m  ã c  áp 

  ng  hoản 1 Điều 54 Bộ  uật H nh s   ể  ết án  ị cáo mức án thấp h n mức tối 

thiểu c    hung h nh ph t m   ị cáo vi ph m  mức án n y nằm    hung h nh ph t 

 iền  ề nhẹ h n     ã c  chiếu cố   ho n hồng  ối với các  ị cáo  Do     mặc  ù 

các  ị cáo c  t nh tiết giảm nhẹ mới nhưng Hội  ồng   t     h ng chấp nhận 

 háng cáo c   các  ị cáo  giữ nguyên quyết  ịnh c   Bản án s  th m về phần 

h nh ph t  

[4] X t  ề nghị c   vị   i  iện Viện  iểm sát nhân  ân t nh Đồng tháp t i 

phiên tòa là c  căn cứ v  phù h p pháp  uật nên Hội  ồng   t    chấp nhận  

[5] Do kháng cáo c   các  ị cáo Ph n Thị H và Phan Thị Đ  h ng  ư c chấp 

nhận nên các  ị cáo phải chịu án phí h nh s  ph c th m theo  uật  ịnh  

[6] Các phần quyết  ịnh  hác c   Bản án s  th m  h ng c   háng cáo  

 háng nghị c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ng y hết thời h n  háng cáo   háng nghị  
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V  các  ẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

1  Căn cứ  iểm    hoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ  uật Tố t ng h nh s   

Kh ng chấp nhận  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t, hư ng án treo c   

các  ị cáo Ph n Thị H v  Ph n Thị Đ  Giữ nguyên quyết  ịnh c   Bản án h nh s  

s  th m số 23/2021/HS-ST ng y 30/9/2021 c   T   án nhân  ân huyện T  t nh 

Đồng Tháp về h nh ph t  

2. Tuyên  ố các  ị cáo Ph n Thị H  Ph n Thị Đ ph m tội “C  ý     

th ơn  tí h”  

Căn cứ  iểm    hoản 2 Điều 134; các  iểm    s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 

51;  hoản 1 Điều 54; Điều 38 v  Điều 17 Bộ  uật h nh s . 

X  ph t bị cáo Ph n Thị H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù  Thời h n tù 

tính từ ng y  ị cáo  i chấp h nh h nh ph t  

X  ph t  ị cáo Ph n Thị Đ 01 (một) năm tù  Thời h n tù tính từ ng y  ị 

cáo  i chấp h nh h nh ph t  

3. Về án phí: Căn cứ  hoản 2 Điều 136 Bộ  uật Tố t ng h nh s ;  iểm   

 hoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 c   Ủy 

  n Thường v  Quốc hội quy  ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    v  

s    ng án phí v   ệ phí T   án  

Buộc  ị cáo Ph n Thị H phải chịu 200 000  ồng án phí h nh s   ph c th m  

Buộc  ị cáo Ph n Thị Đ phải chịu 200 000  ồng án phí h nh s  ph c th m  

4. Các phần  hác c   quyết  ịnh  ản án s  th m  h ng c   háng cáo  

 háng nghị c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ng y hết thời h n  háng cáo   háng nghị  

5. Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật  ể từ ng y tuyên án  
 

  i nh n   

- TANDTC- V  Giám  ốc  iểm tr  1; 

- B n Nội chính T nh  y; 

- S  Tư pháp T nh; 

- VKSND T nh; 

- C  qu n THAHS C ng  n T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện T; 

- CQCSĐT C ng  n huyện T; 

- Các bị cáo; 

- Ph ng hồ s  nghiệp v  C ng  n T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA TA T nh; 

- Lưu: VT, HSVA. 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN- CHỦ T A PHIÊN TÒA 

 

 
Đã ký 

 

 

 

 

      Trần Phước Hội 

 


